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      TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

      TỈNH BÌNH PHƢỚC  

               

Bản án số: 145/2021/HS-ST 

Ngày: 31-12-2021 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

----------------------------------------- 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƢỚC 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Đình Thành. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đỗ Văn Kha, ông Nguyễn Văn Đƣợc. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Đồng Xoài. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Xoài tham gia phiên 

tòa: Bà Chẩu Thị Ngc- Kiểm sát viên. 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đồng 

Xoài mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

146/2021/TLST-HS ngày 05 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 157/2021/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 12 năm 2021 và Quyết định hoãn 

phiên tòa số 18/2021/HSST-QĐ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Phan Thị H; Tên gọi khác: Không; Sinh năm: 1971; Giới tính: 

Nữ; Hộ khẩu thường trú và chổ ở hiện nay: Tổ 4, khu phố Tân Xuân, phường Tân 

Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình 

độ văn hóa (học vấn): 05/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; Con ông Phan H Khôi (Đã chết) và bà Nguyễn Thị Giờ (Đã chết); Bị cáo có 

chồng tên Nguyễn Ngc An – Sinh năm: 1968 và 03 người con, lớn nhất sinh năm: 

2000, nhỏ nhất sinh năm: 2006; Tiền án: Không; Tiền sự: 01 (Ngày 27/4/2020 bị 

cáo bị Công an phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ra 

Quyết định số 16QĐ-XPVPHC xử phạt 1.000.000 đồng về hành vi đánh bạc trái 

phép, ngày 07/5/2020 bị cáo chấp hành xong); Bị cáo tại ngoại; Bị cáo có mặt tại 

phiên tòa. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Trần Văn P - Sinh năm: 1982 (Vắng mặt). 

HKTT: Thôn Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 

2. Ông Châu Anh T - Sinh năm: 1969 (Vắng mặt). 

Trú tại: Khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước. 

* Người làm chứng: 
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1. Bà Nguyễn Thị Ngc - Sinh năm: 1955 (Vắng mặt). 

Trú tại: Khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước. 

2. Bà Trần Thị Diệu H - Sinh năm: 1988 (Vắng mặt). 

Trú tại: Khu phố 3, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước. 

4. Ông Nguyễn Thanh T - Sinh năm: 1973 (Vắng mặt). 

Trú tại: Khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước. 

5. Ông Nguyễn Ngc Hg - Sinh năm: 1982 (Vắng mặt). 

Trú tại: Khu phố 2, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước. 

6. Ông Trần Văn Hn – Sinh năm 1955 (Vắng mặt). 

Trú tại: Khu phố 3, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 14 giờ ngày 06/08/2020, Châu Anh T, Trần Văn P, Nguyễn Thị Ngc 

ngồi nhậu ở vỉa hè trên đường Phú Riềng Đỏ thuộc khu phố Tân Bình, phường Tân 

Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Tại đây T, P, Ngc rủ nhau chơi “Bầu 

cua” ăn tiền với mục đích chơi là ai thắng sẽ mua mồi nhậu. Theo như thỏa thuận 

mỗi ván thắng thua với số tiền từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng. Sau đó Châu Anh 

T lấy điện thoại, hiệu Sam Sung, màu đen của mình ra mở vào game chơi “Bầu 

cua” trong máy điện thoại để chơi đánh bạc ăn tiền và là người lắc cái. Lúc này có 

thêm Nguyễn Thanh T, Phan Thị H, Nguyễn Ngc Hg và Trần Thị Diệu H đến tham 

gia cùng chơi đánh bạc ăn tiền. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày thì lực lượng 

Công an phường Tân Bình kiểm tra hành chính phát hiện bắt giữ Châu Anh T, Trần 

Văn P, Nguyễn Thị Ngc, Nguyễn Thanh T, Phan Thị H, Nguyễn Ngc Hg và Trần 

Thị Diệu H đang chơi lắc bầu cua: Thu giữ trên chiếc bạc số tiền 80.000 đồng, 01 

điện thoại di động hiệu Samsung, màn hình cảm ứng, màu đen, số IMEI: 

357931/09/138577/8, thu giữ trên người của Châu Anh T số tiền 705.000 đồng, 

Trần Văn P số tiền 533.000 đồng, Phan Thị H số tiền 40.000 đồng, Trần Thị Diệu 

H số tiền 670.000 đồng, Nguyễn Thị Ngc số tiền 100.000 đồng, Nguyễn Ngc Hg số 

tiền 260.000 đồng, Nguyễn Thanh T số tiền 1.340.000 đồng. 

Về hình thức chơi đánh bạc: Bắt đầu một lượt chơi, người cầm cái sử dụng 

điện thoại di động mở game “Bầu cua” đã được tải về sau đó trên màn hình điện 

thoại sẽ hiện lên 06 ô có hình của 6 con linh vật gồm: “Bầu, cua, tôm, cá, gà, nai” 

và 01 dĩa, 01 hộp đậy, bên trong có 03 hột xúc xắc có in hình của 06 con linh vật. 

Người cầm cái sẽ bấm vào nút lắc thì trên màn hình bộ hộp, dĩa, 03 hột xúc xắc tự 

động lắc rồi dừng lại. Lúc này, những người chơi sẽ bắt đầu tham gia đặt cược với 

số tiền từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng, người chơi tự chọn đặt cược các linh vật 

trong ô và không giới hạn. Khi phần đặt cược kết thúc, người cầm cái sẽ bấm vào 
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nút mở trên màn hình điện thoại thì tự động nắp hộp sẽ được mở ra và có kết quả 

thắng thua. 

Về cách thức tính thắng thua: Người nào đặt cược tiền vào ô có con linh vật 

giống với hình linh vật hiện lên của 03 hột xúc xắc trong dĩa thì người chơi đó sẽ 

thắng cược và ngược lại nếu không giống thì sẽ thua cược. Người cầm cái sẽ thu 

tiền của người thua cược rồi trả tiền cho người thắng bằng với số tiền đã đặt cược. 

Nếu người chơi đặt vào ô linh vật mà có kết quả giống với hình của 02 hột xúc xắc 

thì người cầm cái sẽ trả tiền cho người thắng cược số tiền gấp hai lần số tiền đặt 

cược và giống với hình của 03 hột xúc xắc thì người thắng cược sẽ được người cầm 

cái trả tiền thắng cược gấp ba lần. Sau khi người cầm cái đã thu chi tiền thắng thua 

xong thì lượt chơi đó kết thúc  (Bút lục 26,40-52, 65-67, 73-76, 82-85, 95-99, 105-

109, 119-123). 

Tại bản cáo trạng số 82/CT-VKS ngày 28/5/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã truy tố bị cáo Phan Thị H về tội 

“Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 

được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Đồng Xoài vẫn giữ nguyên quan điểm mà Viện kiểm sát đã truy tố bị cáo và đề 

nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phan Thị H phạm tội “Đánh bạc”. Về hình 

phạt, đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Phan Thị H từ 

06 tháng tù đến 09 tháng tù. 

Bị cáo Phan Thị H không tranh luận gì mà chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và đã được thẩm 

tra công khai tại phiên toà; Căn cứ vào kết quả tranh luận, trên cơ sở xem xét đầy 

đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến phát biểu của vị đại diện Viện kiểm sát, lời trình bày 

của bị cáo, lời khai của những người tham gia tố tụng khác có trong hồ sơ vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra; Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Đồng Xoài, Điều tra viên và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo Phan Thị H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình như nội dung bản Cáo trạng số 82/CT-VKS ngày 28/5/2021 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã truy tố bị cáo. 

Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa thấy phù hợp với lời khai của 

những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng cùng các chứng 

cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa thấy 

phù hợp với nhau về thời gian, địa điểm, hành vi phạm tội. Vì vậy, Hội đồng xét xử 

có đủ cơ sở để kết luận: Bị cáo Phan Thị H vào ngày 27/4/2020 đã bị Công an 
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phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước xử phạt 1.000.000 đồng 

về hành vi “Đánh bạc” theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 16/QĐ-

XPVPHC nhưng vào ngày 06/8/2020 bị cáo Phan Thị H lại tiếp tục tham gia đánh 

bạc với Trần Văn P, Châu Anh T, Nguyễn Thanh T, Nguyễn Thị Ngc, Nguyễn Ngc 

Hg và Trần Thị Diệu H với tổng số tiền đánh bạc là 3.023.000 đồng (Ba triệu 

không trăm hai mươi ba ngàn đồng) tại tổ 2, khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Hành vi của bị cáo Phan Thị H đã đủ yếu 

tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 321 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

[3] Bị cáo Phan Thị H thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. 

Trong quá trình thực hiện tội phạm bị cáo đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đủ 

năng lực để làm chủ được hành vi của mình và nhận thức rõ việc “Đánh bạc” là  

hành vi vi phạm pháp luật, bị cáo hiểu rõ rằng cờ bạc là một tệ nạn xã hội đang bị 

xã hội lên án, hiện nay đang được toàn xã hội bài trừ, song chỉ vì mục đích tư lợi cá 

nhân, thích hg thụ vật chất của người khác thông qua hình thức sát phạt nhau trên 

ch bạc để thu lợi bất chính mà bị cáo đã phạm tội. Hành vi mà bị cáo thực hiện là 

hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương, ảnh hg đến nếp 

sống văn minh của xã hội. Hành vi đó còn là nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã 

hội khác như: Trộm cắp, cướp, … để có tiền đánh bạc. Vì vậy, cần phải xét xử bị 

cáo một mức án tù có thời hạn nghiêm phù hợp với tính chất mức độ và hành vi 

phạm tội mà bị cáo đã thực hiện nhằm để răn đe, giáo dục bị cáo trong môi trường 

có sự quản lý của Nhà nước, để sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về địa 

phương sinh sống, bị cáo biết tôn trọng pháp luật và cũng là để làm tốt công tác 

phòng chống tội phạm nói chung. 

Tuy nhiên, cũng cần phải xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, 

sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội 

của mình; Bị cáo tham gia đánh bạc với số tiền ít. Đây là những tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự 

nên cần phải áp dụng khi lượng hình đối với bị cáo và nghĩ cũng cần áp dụng Điều 

54 của Bộ luật hình sự để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình 

phạt đối với bị cáo để thể hiện tính nhân đạo của pháp luật đối với người phạm tội. 

[4] Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước truy tố 

bị cáo Phan Thị H về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ pháp luật. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Xoài tại phiên tòa 

về việc đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự đối với bị cáo Phan Thị H là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng 

xét xử nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[5] Đối với ông Trần Văn P vào ngày 13/02/2019 đã bị Công an phường 

Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước xử phạt 1.500.000 đồng về hành 

vi “Đánh bạc” theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 06/QĐ-XPVPHC, 

trong thời gian ông Trần Văn P chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm 
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hành chính, ngày 06/8/2020 ông Trần Văn P lại tiếp tục tham gia đánh bạc với bị 

cáo Phan Thị H và các đối tượng Châu Anh T, Nguyễn Thanh T, Nguyễn Thị Ngc, 

Nguyễn Ngc Hg và Trần Thị Diệu H với tổng số tiền đánh bạc là 3.023.000 đồng 

(Ba triệu không trăm hai mươi ba ngàn đồng) tại tổ 2, khu phố Tân Bình, phường 

Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

Do có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với hành vi đánh bạc của ông Trần Văn 

P, Tòa án đã trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Xoài để tiến 

hành điều tra, truy tố và xét xử đối với hành vi đánh bạc của ông Trần Văn P theo 

quy định của pháp luật nhưng cơ quan điều tra vẫn giữ nguyên quan điểm không 

phạm tội nên Hội đồng xét xử kiến nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy án để điều tra, 

xét xử lại. 

[6] Đối với ông Châu Anh T vào ngày 06/9/2018 đã bị Công an phường 

Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước xử phạt 1.000.000 đồng về hành 

vi “Đánh bạc” theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 95/QĐ-XPVPHC, 

trong thời gian ông Châu Anh T chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính, ngày 06/8/2020 ông Châu Anh T lại tiếp tục tham gia đánh bạc với bị 

cáo Phan Thị H và các đối tượng Trần Văn P, Nguyễn Thanh T, Nguyễn Thị Ngc, 

Nguyễn Ngc Hg và Trần Thị Diệu H với tổng số tiền đánh bạc là 3.023.000 đồng 

(Ba triệu không trăm hai mươi ba ngàn đồng) tại tổ 2, khu phố Tân Bình, phường 

Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

Do có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với hành vi đánh bạc của ông Châu Anh 

T, Tòa án đã trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Xoài để tiến 

hành điều tra, truy tố và xét xử đối với hành vi đánh bạc của ông Châu Anh T theo 

quy định của pháp luật nhưng cơ quan điều tra vẫn giữ nguyên quan điểm không 

phạm tội nên Hội đồng xét xử kiến nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy án để điều tra, 

xét xử lại. 

[7] Vật chứng vụ án:  

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung, màn hình cảm ứng, màu đen, 

số IMEI: 357931/09/138577/8 đã qua sử dụng và số tiền 3.023.000 đồng là phương 

tiện và số tiền dùng vào việc phạm tội nên cần tuyên tịch thu sung vào ngân sách 

Nhà nước. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh: 

Tuyên bố bị cáo Phan Thị H phạm tội “Đánh bạc”. 

2. Về hình phạt:  

Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 50; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 và 

Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị 

cáo Phan Thị H 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ 

ngày bị cáo đi chấp hành án. 
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3. Về vật chứng:  

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 

2017; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015: 

Tuyên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước đối với 01 điện thoại di động 

hiệu Samsung, màn hình cảm ứng, màu đen, số IMEI: 357931/09/138577/8 đã qua 

sử dụng và số tiền 3.023.000 đồng. 

(Số vật chứng trên đã được chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố Đồng Xoài theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 0001901, Quyển số 

0039 ngày 04/6/2021 giữa Công an thành phố Đồng Xoài với Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố Đồng Xoài). 

4. Phần kiến nghị: 

Áp dụng Điều 298 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: 

Kiến nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án để tiến hành điều tra, truy tố và 

xét xử đối với hành vi đánh bạc của ông Trần Văn P và ông Châu Anh T theo quy 

định của pháp luật. 

5. Về án phí:  
Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Phan Thị H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo Phan Thị H có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án này 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp 

luật./. 

 

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước;                Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước; 

- Phòng PV 06 Công an tỉnh Bình Phước; 

- VKSND TP.Đồng Xoài;  

- Công an TP.Đồng Xoài; 

- Chi cục THADS TP.Đồng Xoài; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu Hồ sơ vụ án – Văn phòng.                     

CAO ĐÌNH THÀNH 

 

 


